
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hoà Bình, ngày          tháng       năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động  

- Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, danh mục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội, quản lý lao động nước ngoài thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hoà Bình; 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới 

lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người 

có công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 
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sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa 

Bình ; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 

lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% 

thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết công 

việc, Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình thông báo thủ tục hành chính lĩnh vực 

Lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân thành phố, cụ thể như sau: 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (14 thủ tục) 

1. Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ 

giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. 

2. Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị 

thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. 

3. Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của phòng Lao động – Thương binh và xã hội. 

4. Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động thương binh và xã hội cấp. 

5. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội. 

6. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện. 

7. Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 

8. Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng. 

9. Thủ tục Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

10. Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc 

hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh, 

trong và ngoài tỉnh.  

11. Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của phòng Lao động thương binh và xã hội. 

12. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động thương binh xã hội. 

13. Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng. 

14. Thủ tục Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. 

II. Lĩnh vực Trẻ em (02 thủ tục) 

15. Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách 

ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em. 

16. Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. 
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III. Lĩnh vực Người Có công (02 thủ tục) 

17. Thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ. 

18. Thủ tục Hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh. 

IV. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (06 thủ tục) 

19. Thủ tục Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

20. Thủ tục Xét, cấp học bổng chính sách. 

21. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công 

lập. 

22. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 

trung cấp công lập. 

23. Thủ tục cấp chính sách cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình 

đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

24. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

V. Lĩnh vực Lao động việc làm (03 thủ tục) 

25. Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. 

26. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong 

doanh nghiệp. 

27. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường 

lao động. 

VI. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (04 thủ tục) 

28. Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho 

nạn nhân. 

29. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

30. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma tuý tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

31. Công bố cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện, cơ sở ma tuý công lập đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

VII. Lĩnh vực Hỗ trợ do Covid-19 (07 thủ tục) 

32. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào 

Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19. 
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33. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19. 

34. Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19. 

35. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương do đại dịch COVID-19. 

36. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động , hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19. 

37. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

38. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả 

lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19. 

(Có nội dung cụ thể thủ tục hành chính kèm theo) 

(Thông báo này thay Thông báo số 104 ngày 01/7/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hòa Bình) 

Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình thông báo để các tổ chức, cá nhân 

được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT, UBND. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

          Hoàng Thị Thu Huyền 
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